
 

PHỤ LỤC PHẠM VI CHỨNG NHẬN 
(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số QC 0044 - 10 - 01) 

 

 

STT Chủng loại Kiểu loại 
Cấp bảo vệ chống 

điện giật 
Thông số kỹ thuật 

1 Nồi cơm điện 1,0 lít TL 1.0l 0 220 V/ 50 Hz / 400 W 

2 Nồi cơm điện 1,8 lít TL 1.8l 0 220 V/ 50 Hz / 700 W 

3 Nồi cơm điện 2,2 lít TL 2.2l 0 220 V/ 50 Hz / 800 W 

4 Nồi cơm điện 2,8 lít TL 2.8l 0 220 V/ 50 Hz / 1000 W 

5 Nồi cơm điện 4,0 lít TL 4.0l 0 220 V/ 50 Hz / 1200 W 
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